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                                     CHƯƠNG VI: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 107:
BÀI 1: BIỂU THỨC SỐ. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ ( TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kĩ năng:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Nhận biết được biểu thức số.
· Nhận biết được biểu thức đại số.
· Nhận biết được giá trị của một biểu thức.
· Tính được giá trị của một biểu thức đại số tại gía trị cho trước của biến.
2. Năng lực 
 - Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: 
· Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số NL toán học như: NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hóa toán học; NL giải quyết vấn đề toán học.
· Thông qua các thao tác như: xác định được cách thức và thực hiện tính nhiệt độ theo độ C khi biết nhiệt độ theo độ F và ngược lại; xác định cách thức và thực hiện tính số tiền lãi, tính chiều cao con trai, con gái khi trưởng thành ở phần bài tập, ... là cơ hội để HS hình thành NL giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất
· Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.
· Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đối với GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học. Máy tính, máy chiếu, sách tham khảo.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm. Sách bài tập toán 7. 
· Tìm trên thư viện để đọc ,tham khảo thêm một số quyển sách toán 7 khác để củng cố và khắc sâu kiến thức về giá trị của biểu thức đại số.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
[bookmark: _Hlk111729145][bookmark: _Hlk104279075]Hoạt động 1: Biểu thức số
Hoạt động 2: Biểu thức đại số.
Hoạt động 3: Giá trị của biểu thức đại số
a) Mục tiêu:  
- Tính được giá trị biểu thức đại số tại giá trị cho trước của biến.
b) Nội dung:
 HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐ3, LT6.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS, bài giải HĐ3, LT6.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV giới SGK giới thiệu: nhiều tình huống trong cuộc sống dẫn đến việc cần tính giá trị của một biểu thức đại số tại giá trị cho trước của biến, chẳng hạn tính số tiền điện phải trả hằng tháng của một gia đình, ... 
Điều đó giúp HS thấy được sự tồn tại của kiến thức toán học trong thực tiễn cuộc sống.
- HS thực hiện HĐ3 được bắt đầu bằng tình huống viết biểu thức biểu thị quãng đường S (km) mà ô tô đi được theo t (h) 
+ HS nhắc lại công thức tính quãng đường đã được học.
+ GV yêu cầu: tính quãng đường khi t = 2 (h), 
- GV đặt vấn đề: Để tính quãng đường S (km) mà ô tô đi được trong thời gian t = 2 (h), em đã thực hiện những bước nào?
(Thay t = 2 vào biểu thức, thực hiện phép tính).
- Từ đó HS khái quát để tính giá trị của một biểu thức đại số ta làm như thế nào?
(Tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay những giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính).
- GV cho HS thực hiện Ví dụ 6, 7, 8. GV hướng dẫn thêm.
+ VD 6: thay các giá trị a = 2, b = 3 vào biểu thức.
+ VD 7: thay giá trị a = - 5, b = -2, c = 6 vào biểu thức T.
+ VD8: HS nhận diện việc tính đúng sai khi tính giá trị của biểu thức đại số thông qua tình huống bài làm của bạn Hoa. 
Từ đây GV lưu ý một sai lầm mà HS hay vấp phải khi tính giá trị biểu thức đại số chứa luỹ thừa tại giá trị âm.
- HS thực hiện LT6, 7 theo nhóm đôi. 
+ LT 6: HS luyện tập và có được kĩ năng thay giá trị biểu thức đại số tại giá trị âm.
+ LT 7: HS chỉ ra một hay nhiều ví dụ để chứng tỏ nhận định của bài toán là sai.
- HS thực hiện VD9:
+ Vân dụng kiến thức tính giá trị biểu thức đại số để đổi nhiệt độ từ độ F sang độ C và ngược lại. 
+Ý c của VD9 HS vận dụng kiến thức để xác định được tính đúng sai của một nhận định. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, thảo luận nhóm.
- GV quan sát hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	3. Giá trị của biểu thức đại số
HĐ3:
a. Biểu thức biểu thị quãng đường S (km) mà ô tô đi được theo 60t (km)
b. Quãng đường mà ô tô đi được trong thời gian t = 2 là: S = 60. 2 = 120 (km)
Nhận xét:
Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay những giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính.
Ví dụ 6 (SGK -tr43)
[image: ]
Ví dụ 7 (SGK -tr44)
Thay giá trị a = -5, b = -2, c = 6 vào biểu thức đã cho, ta có:

Ví dụ 8 (SGK -tr44)
LT 6:
Thay x = 10, y = -3 vào biểu thức trên ta được: D = -5. 10. (-3)2 + 1 = -449.
Vậy D = -449 khi x = 10, y = -3.
LT 7:
a. Thay giá trị x=−3 vào biểu thức đã cho, ta có:
.
b. 
(-x)2 = (-x) . (-x) = x2.
Với x ≠ 0 thì -x2 và x2 khác nhau nên -x2 và (-x)2 khác nhau.
Ví dụ 9 (SGK -tr44)
a) Thay giá trị C = -10 vào biểu thức F, ta có:

Vậy nhiệt độ của vùng biên giới đó là 14oF.
b) Thay giá trị F = 68 (oF) vào biểu thức F, ta có: 68
Suy ra C = 20oC.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập.
c) Sản phẩm học tập: HS giải được bài về nhận biết, tính giá trị biểu thức.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoạt động thực hiện Bài 1, 2 (SGK -tr 45).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án,.
Kết quả: 
Bài 1. B.
Bài 2. 
a) Thay a = 2, b = -3 vào biểu thức trên ta có M = 2[2 + (-3)] = -2.
b) Thay x = -2, y = -1, z = 4 vào biểu thức trên ta có N = -3. (-2). (-1). 4 = -24.
c) Thay x = -1, y = -3 vào biểu thức trên ta có P = -5. (-1)3. (-3)2 = 45.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức đã học 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập ( câu 1+2)
- GV cho bài tập về nhà:
Câu 1. 
Viết biểu thức số biểu thị:
a) Quãng đường bay được của một con chim ưng, biết vận tốc bay của nó là  và thời gian bay là  giờ;
b) Quãng đường bay được của một con ong mật, biết vận tốc bay của nó là  và thời gian bay là 15 phút;
c) Diện tích của hình thang  và diện tích của tam giác  với các kích thước như Hinh 1.
[image: ]
Câu 2: Mạng điện thoại di động mà bác Khôi sử dụng có cước phí nhắn tin nội mạng là 200 đồng/tin nhắn, ngoại mạng là 250 đồng/tin nhắn.
a) Viết biểu thức biểu thị số tiền bác Khôi phải trả khi nhắn  tin nhắn nội mạng và  tin nhắn ngoại mạng.
b) Tính số tiền bác Khôi phải trả khi nhắn 33 tin nhắn nội mạng và 27 tin nhắn ngoại mạng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Bài tập: đại diện HS trình bày kết quả thảo luận, các HS khác theo dõi, đưa ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, đưa ra đáp án đúng, chú ý các lỗi sai của học sinh hay mắc phải.
Gợi ý lời giải bài về nhà:
Câu 1.
a) Biểu thức số biểu thị quãng đường bay được của con chim ưng đó là: 

 b) Biểu thức số biểu thị quãng đường bay được của con ong mật đó là: .
c) Biểu thức số biểu thị diện tích của hình thang  là: .
Biểu thức số biểu thị diện tích của tam giác  là: .
Câu 2.
a) Biểu thức biểu thị số tiền bác Khôi phải trả khi nhắn  tin nhắn nội mạng và  tin nhắn ngoại mạng là:

b) Thay  và  vào biểu thức trên, ta có số tiền bác Khôi phải trả khi nhắn 33 tin nhắn nội mạng và 27 tin nhắn ngoại mạng là:

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
· Hoàn thành các bài tập trong SBT toán 7
· Tìm trên thư viện để đọc ,tham khảo thêm một số quyển sách toán 7 khác để củng cố và khắc sâu kiến thức về giá trị của biểu thức đại số.
· [bookmark: _GoBack]Chuẩn bị bài để giờ sau làm bài tập tự luyện.
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